


Ô – XTRÂY – LI - A
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯỚNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng)
[bookmark: _Hlk150527912]1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Các trung tâm công nghiệp của Ô-xtrây-li-a phân bố chủ yếu ở
A. phía bắc và tây bắc.	B. phía nam và phía bắc.
C. phía đông và phía tây.	D. phía đông và đông nam.
Câu 2: Hầu hết các trung tâm công nghiệp lớn của ô-xtrây-li-a đều có ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Cơ khí.	B. Luyện kim.	C. Hoá chất.	D. Dệt - may.
Câu 3: Cây lương thực chính của ô-xtrây-li-a là
A. lúa mì.       	B. lúa gạo.            	C. ngô.	D. lúa mạch.
Câu 4: Sản xuất nông nghiệp của ô-xtrây-li-a tập trung chủ yêu ở phía đông và đông nam là do khu vực này
A. có rất ít mưa.	B. địa hình thấp.
C. không có thiên tai.	D. có mưa.
Câu 5: Vùng trồng lúa mì của ô-xtrây-li-a phân bố tập trung chủ yếu ở
A. phía bắc ô-xtrây-li-a.	B. khu vực trung tâm ô-xtrây-li-a.
C. ven bờ Ấn Độ Dương.				D. ven bờ Thái Bình Dương. 
Câu 6: Cây lương thực hàng đầu ở Ô-xtrây-li-a là
A. lúa mì.	B. ngô.	C. lúa gạo.	D. lúa mạch.
Câu 7: Các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của ô-xtrây-li-a là
A. lúa gạo, ngô, nho, cam, chanh; trâu, bò, lợn,...	
B. lúa mì, lúa mạch, ngô, khoai tây; trâu, bò,...
C. lúa gạo, ngô, sắn, thuôc lá, cam; bò, lợn,...	
D. lúa mì, bông, thuốc lá, mía, ngô, nho; cừu, bò,...
Câu 8: Các loại gia súc chủ yếu của Ô-xtrây-li-a là
A. dê, trâu.	B. trâu, bò.	C. bò, cừu.	D. cừu, trâu.
2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng về Ô-xtrây-li-a?
A. Có nền kinh tế phát triển năng động.	B. Các ngành kinh tế có công nghệ cao.
C. Xuất khẩu lớn nông sản, khoáng sản.		D. Đứng đầu thế giới về tổng GDP.
Câu 2: Các ngành công nghiệp chủ yếu của Ô-xtrây-li-a là
A. chế biến thực phẩm, khai khoáng, máy móc thiết bị, hóa dầu.
B. chế biến thực phẩm, khai khoáng, máy móc thiết bị, dệt may.
C. chế biến thực phẩm, khai khoáng, máy móc thiết bị, hóa than.
D. chế biến thực phẩm, khai khoáng, máy móc thiết bị, đóng tàu.
Câu 2: Các trung tâm công nghiệp của ô-xtrây-li-a phân bố tập trung chủ yếu ở
[bookmark: bookmark526]A. ven biển phía bắc và phía tây.
[bookmark: bookmark527]B. vùng trung tâm và ven biển phía đông.
C. ven biển phía tây và phía nam.
D. ven biển phía nam và đông nam.
[bookmark: bookmark528][bookmark: bookmark529][bookmark: bookmark530][bookmark: bookmark531][bookmark: bookmark532][bookmark: _Hlk150445944]Câu 4: Khu vực trung tâm của ô-xtrây-li-a là vùng
A. trồng các loại cây khác.	B. chăn nuôi gia súc.
C. trồng lúa mì.	D. ít hoặc không sản xuất nông nghiệp.
Câu 5: Loại hình giao thông vận tải nào dưới đây đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá của ô-xtrây-li-a?
A. Đường sắt.	B. Đường biển.	C. Đường ô tô.	D. Đường hàng không.
Câu 6: Trong cơ cấu GDP của ô-xtrây-li-a, khu vực chiếm tỉ trọng lớn nhất là
A. dịch vụ.	B. nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.
C. công nghiệp, xây dựng.	D. thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm.
Câu 7: Lúa mì được trồng tập trung nhiều ở phía
A. đông bắc và đông nam.	B. đông nam và tây nam.
C. tây nam và đông nam.	D. đông nam và tây bắc.
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Các cây trồng được trồng nhiều ở phía nam Ô-xtrây-li-a là
A. bông, lúa mì, thuốc lá, cây ăn quả, ngô, hạt có dầu.
B. bông, lúa mạch, thuốc lá, cây ăn quả, ngô, thuốc lá.
C. bông, lúa gạo, thuốc lá, cây ăn quả, ngô, hạt có dầu. 
A. mía, lúa gạo, thuốc lá, cây ăn quả, ngô, đậu tương.
Câu 2: Các ngành công nghiệp chế biến của Ô-xtrây-li-a phân bố chủ yếu
A. phía đông và phía tây.	B. phía tây và phía bắc.
C. phía bắc và phía nam.	D. phía nam và phía đông.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về ngành dịch vụ của Ô-xtrây-li-a?
A. Chiếm một vị trí chủ đạo trong nền kinh tế.	B. Phát triển mạnh dịch vụ giáo dục và du lịch.
C. Các dịch vụ về giải trí, tài chính phát triển.	D. Cán cân thương mại luôn luôn có trị số âm.
Câu 4: Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA Ô-XTRÂY-LIA,
GIAI ĐOẠN 2010 – 2021
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	212,1
	187,8
	230,2
	266,4
	245,0
	342,8

	Nhập khẩu
	201,7
	200,1
	228,8
	221,5
	212,0
	276,3


(Nguồn: WB, 2022)
Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân thương mại của Ô-xtrây-li-a giai đoạn 2010 – 2021?
A. Giá trị của năm 2021 nhỏ hơn năm 2010.	
B. Liên tục tăng từ năm 2010 đến năm 2021.
C. Giá trị luôn có sự biến động qua các năm.	
D. Cán cân luôn luôn dương ở tất cả các năm. 
4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Cho bảng số liệu sau: 
GDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHIỆP CỦA Ô-X TRÂY-LIA, GIAI ĐOẠN 2015 – 2021.
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	GDP (tỉ USD)
	1 235
	1 268
	1 386
	1 422
	1 386
	1 327,8
	1 552,7

	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)
	2,3
	2,8
	2,5
	2,8
	1,8
	0,0
	2,2

	Tốc độ tăng trưởng công nghiệp (%)
	1,7
	2
	1,2
	3.8
	2,4
	-0,2
	-0,6


(Nguồn: WB, 2022) 
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của Ô-xtrây-li-a giai đoạn 2015 - 2021, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Kết hợp.	B. Đường.	C. Tròn.	D. Miền.
[bookmark: _Hlk150443312]Câu 2: Cho bảng số liệu sau: 
GDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA Ô-XTRÂY-LIA, 
GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	GDP (tỉ USD)
	1 235
	1 268
	1 386
	1 422
	1 386
	1 327,8
	1 552,7

	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)
	2.3
	2,8
	2,5
	2,8
	1,8
	0,0
	2,2


(Nguồn: WB, 2022) 
Theeo bảng số liệu, để thể hiện quy mô GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ô-xtrây-li-a giai đoạn 2015 - 2021, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 3: Cho bảng số liệu: 
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN Ô-XTRÂY-LIA,
GIAI ĐOẠN 2010 - 2021 (Đơn vị: triệu lượt)
	Năm
	2010
	2013
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Số lượng
	5,3
	5,8
	6,6
	7,9
	8,6
	6,2
	0,14


(Nguồn: WB, 2022) 
Để thể hiện số lượt khách du lịch quốc tế đến Ô-xtrây-li-a giai đoạn 2010 - 2021, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Miền.
[bookmark: _Hlk150443557]Câu 4: Cho bảng số liệu sau: 
CƠ CẤU GDP CỦA Ô-XTRÂY-LI-A GIAI ĐOẠN 2000 – 2021.
(Đơn vị: %)
	         GDP
	2000
	2005
	2010
	2015
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	3,1
	2,9
	2,2
	2,4
	2,2

	Công nghiệp, xây dựng
	24,6
	24,6
	25,2
	23,7
	25,5

	Dịch vụ
	64,4
	64,4
	65,7
	67,2
	65,7

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	7,9
	8,1
	6,9
	6,7
	6,6


     Theo bảng số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP của ô-xtrây-li-a giai đoạn 2000 – 2021, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
[bookmark: _Hlk150521264]A. Cột.	B. Kết hợp.	C. Tròn.	D. Miền.
Câu 5: Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA Ô-XTRÂY-LIA,
GIAI ĐOẠN 2010 - 2021 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	212,1
	187,8
	230,2
	266,4
	245,0
	342,8

	Nhập khẩu
	201,7
	200,1
	228,8
	221,5
	212,0
	276,3


(Nguồn: WB, 2022)
       Theo bảng số liệu, để thể hiện trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2010 – 2021, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, đường, miền.			B. Kết hợp, cột, miền.
C. Miền, tròn, đường.			D. Tròn, cột, đường.
Câu 6: Cho bảng số liệu sau: 
CƠ CẤU GDP CỦA Ô-XTRÂY-LI-A GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: %)
	         GDP
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	3,1
	2,9
	2,2
	2,4
	2,0

	Công nghiệp, xây dựng
	24,6
	24,6
	25,2
	23,7
	25,5

	Dịch vụ
	64,4
	64,4
	65,7
	67,2
	66,3

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	7,9
	8,1
	6,9
	6,7
	6,2


[bookmark: _Hlk150521335]     Theo bảng số liệu, để thể hiện sự cơ cấu GDP của ô-xtrây-li-a giai đoạn 2000 – 2020, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn, đường.			B. Kết hợp, tròn, cột.
C. Miền, tròn, cột.			D. Tròn, đường, miền.
Câu 7: Cho bảng số liệu sau: 
GDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA Ô-XTRÂY-LIA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	GDP (tỉ USD)
	1 235
	1 268
	1 386
	1 422
	1 386
	1 327,8
	1 552,7

	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)
	2.3
	2,8
	2,5
	2,8
	1,8
	0,0
	2,2


(Nguồn: WB, 2022) 
       Theo bảng số liệu, để thể hiện qui mô GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Ô-xtrây-li-a giai đoạn 2015 – 2021, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn, kết hợp.			B. Kết hợp, cột, đường.
C. Miền, cột, đường.			D. Tròn, đường, kết hợp.

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI
Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho bảng số liệu: 
TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA Ô-XTRÂY-LIA,
GIAI ĐOẠN 2010 - 2021
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	212,1
	187,8
	230,2
	266,4
	245,0
	342,8

	Nhập khẩu
	201,7
	200,1
	228,8
	221,5
	212,0
	276,3


(Nguồn: WB, 2022)
a) Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Ô-xtrây-li-a tăng liên tục qua các năm từ 2010 đến 2021. 
b) Trị giá nhập khẩu của Ô-xtrây-li-a tăng chậm hơn trị giá xuất khẩu. 
c) Ô-xtrây-li-a có cán cân xuất, nhập khẩu dương ở tất cả các năm. 
d) Biểu đồ miền là dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu trị giá xuất khẩu, nhập khẩu của Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2010 - 2021. 
→ Đáp án: b,d : đúng;       a,c: sai.
Câu 2. Cho bảng số liệu :
XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI
CỦA Ô-XTRÂY-LI-A, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
(Đơn vị : Nghìn USD)
	Năm
	2015
	2018
	2019
	2020
	2021

	Xuất khẩu bình quân đầu người
	11,4
	12,5
	13,3
	12,4
	13,3


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, Nxb Thống kê, 2022)
a) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bình quân đầu người của Ô-xtrây-li-a tăng không liên tục trong giai đoạn 2015 - 2021.
b) Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bình quân đầu người của Ô-xtrây-li-a đồng đều qua các năm.
c) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bình quân đầu người của Ô-xtrây-li-a tăng 1,17 lần (năm 2021 so với năm 2015).
d) Biểu đồ tròn là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bình quân đầu người của Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2015 - 2021.
→ Đáp án: a,c : đúng;       b,d: sai.
Câu 3. Cho bảng số liệu
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA Ô-XTRÂY-LIA,
GIAI ĐOẠN 2010 - 2021 (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	212,1
	187,8
	230,2
	266,4
	245,0
	342,8

	Nhập khẩu
	201,7
	200,1
	228,8
	221,5
	212,0
	276,3


(Nguồn: WB, 2022)
a) Giá trị của năm 2021 nhỏ hơn năm 2010. 
b) Liên tục tăng từ năm 2010 đến năm 2021.
c) Giá trị có sự biến động qua các năm. 
d) Cán cân luôn luôn dương ở tất cả các năm.
→ Đáp án: c : đúng;       a,b,d: sai.
Câu 4. Cho bảng số liệu :
TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA Ô-XTRÂY-LI-A, GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
(Đơn vị : Tỉ USD)
	Năm
	2015
	2018
	2019
	2020
	2021

	Dự trữ quốc tế
	42,8
	51,1
	55,6
	39,2
	53,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021, Nxb Thống kê, 2022)
a) Tổng dự trữ quốc tế của Ô-xtrây-li-a tăng liên tục qua các năm. 
b) Tốc độ tăng trưởng tổng dự trữ quốc tế của Ô-xtrây-li-a đồng đều qua các năm. 
c) Tổng dự trữ quốc tế của Ô-xtrây-li-a tăng 1,26 lần (năm 2021 so với năm 2015). 
d) Biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tổng dự trữ quốc tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm trên. 
[bookmark: _Hlk164323927]→ Đáp án: c,d : đúng;       a,b: sai.
Câu 5: Cho biểu đồ:
[image: ]
a) Cơ cấu GDP của Ô-xtrây-li-a theo khu vực kinh tế ổn định trong giai đoạn 2000 – 2020.
b) Ngành Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng giảm giai đoạn 2000 – 2020. 
c) Ngành Nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ và biến động theo xu hướng giảm.
d) Khu vực Công nghiệp và xây dựng của Ô-xtrây-li-a ít có sự biến động.
→ Đáp án: c,d : đúng;       a,b: sai.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. 
Câu 1. Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN Ô-XTRÂY-LIA,
GIAI ĐOẠN 2013 - 2019
(Đơn vị: Triệu lượt)
	Năm
	2013
	2015
	2017
	2019

	Số lượt
	5,8
	6,6
	7,9
	8,6


(Nguồn: WB, 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế đến Ô-xtrây-li-a năm 2017 so với năm 2013 (coi năm 2013 = 100%) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
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Câu 2. Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN Ô-XTRÂY-LIA,
GIAI ĐOẠN 2013 - 2019
(Đơn vị: Triệu lượt)
	Năm
	2013
	2015
	2017
	2019

	Số lượt
	5,8
	6,6
	7,9
	8,6


(Nguồn: WB, 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế đến Ô-xtrây-li-a năm 2015 so với năm 2013 (coi năm 2013 = 100%) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
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SỐ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN Ô-XTRÂY-LIA,
GIAI ĐOẠN 2013 - 2019
(Đơn vị: Triệu lượt)
	Năm
	2013
	2015
	2017
	2019

	Số lượt
	5,8
	6,6
	7,9
	8,6


(Nguồn: WB, 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng số lượt khách du lịch quốc tế đến Ô-xtrây-li-a năm 2019 so với năm 2013 (coi năm 2013 = 100%) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
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Câu 4. Cho bảng số liệu:
GDP CÔNG NGHIỆP CỦA Ô-X TRÂY-LIA, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
	Năm
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	GDP (tỉ USD)
	1 235
	1 268
	1 386
	1 422
	1 386
	1 327,8
	1 552,7


      Căn cứ vào bảng số liệu hãy cho biết tốc độ tăng trưởng GDP của công nghiệp Ô-xtrayli-a năm 2021 là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
→ Đáp án: 126
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